
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Ô 30 lô DC22, Đường D17, khu phố 4, Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh 
Bình Dương, Việt Nam

21/05/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT CÀ PHÊ NHÂN VIỆT 

3703060230

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

3. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt; Bán buôn thủy 
sản; Bán buôn rau, quả; Bán buôn cà phê; Bán buôn chè; Bán 
buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản 
phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột ;Bán buôn thực phẩm 
khác

4632

4. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Bán buôn rượu, bia, nước giải khát có gas và không 
có gas, nước uống đóng chai, đóng bình

4633

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy pha cà 
phê, máy làm đá, và các loại máy móc khác dùng trong pha 
chế đồ uống,chế biến thực phẩm

4659

6. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn sắt, thép, quặng kim loại (trừ vàng miếng)

4662

7. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110

8. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

9. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
(sản phẩm thuốc lá, thuốc lào sản xuất trong nước)

4711

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT CÀ 
PHÊ NHÂN VIỆT 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: NHAN VIET COFFEE PRODUCTION 
TRADING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: CÔNG TY CÀ PHÊ NHÂN VIỆT

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0763 188 688
Email:

Fax:
Website:
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500.000.000 VNĐ

10. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt; Bán lẻ thủy sản; Bán 
lẻ rau, quả; Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, 
kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột; Bán lẻ 
thực phẩm khác

4722

11. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất, chế biến cà phê bột, cà phê hòa tan, các loại 
trà; Sản xuất , chế biến cà phê hạt, hạt nông sản.

1079(Chính)

12. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

13. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: - Khách sạn - Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ 
lưu trú ngắn ngày - Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ 
lưu trú ngắn ngày - Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú 
tương tự

5510

14. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn; Quán ăn tự phục vụ; Quán ăn 
nhanh; Cửa hàng bán đồ ăn mang về; Xe bán hàng ăn lưu động 
(trừ quầy bar, vũ trường)

5610

15. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng
Chi tiết: Phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới

5621

16. Dịch vụ phục vụ đồ uống
Chi tiết: Hoạt động của các quán chế biến và phục vụ khách 
hàng tại chỗ các loại đồ uống như: Bia, cà phê, nước sinh tố, 
nước mía, nước hoa quả (trừ quán bar, vũ trường, quán giải 
khát có khiêu vũ)

5630

17. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

18. Xây dựng nhà để ở 4101

19. Xây dựng nhà không để ở 4102

20. Xây dựng công trình điện 4221

21. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

22. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

23. Phá dỡ 4311

24. Chuẩn bị mặt bằng 4312

25. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

26. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều 
kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 042097012580

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 33 Đặng Đình An, Tổ dân phố 10, Thị Trấn Xuân An, Huyện 
Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Ô 30 lô DC22, Đường D17, khu phố 4, Phường An Phú, Thành phố 
Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

LÊ VĂN QUYẾT Nam
18/12/1997 Kinh Việt Nam

01/03/2022 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       042097012580
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 33 Đặng Đình An, Tổ dân phố 10, Thị Trấn Xuân An, Huyện 
Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Ô 30 lô DC22, Đường D17, khu phố 4, Phường An Phú, Thành phố 
Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ VĂN QUYẾT Nam

18/12/1997 Kinh Việt Nam

01/03/2022 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch công ty kiêm giám đốcChức danh:
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